Phụ lục số 05a:  Văn bản đề nghị phương án giá sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản nhập khẩu

(Kèm theo Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 của Bộ Tài chính)

	

	Tên cơ sở hoạt động công ích


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số ........./ .....
	... , ngày ...  tháng ...   năm ....

	V/v: Phương án giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản
	


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính về phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số…..của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, phân bổ dự toán, thanh toán, quyết toán kinh phí trợ giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản;

Căn cứ Quyết định số……..của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đặt hàng nhập khẩu sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản năm…;

... (tên cơ sở hoạt động công ích) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản nhập khẩu) (có phương án giá kèm theo).


Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và có ý kiến thẩm định giá… (tên sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản nhập khẩu)./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Tên cơ sở hoạt động 

công ích


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


.........., ngày        tháng     năm 20...


PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản .......................................

Tên cơ sở hoạt động công ích ........................................................................

I. Bảng tính chi phí, giá thành toàn bộ và đơn giá sản phẩm.....(tên sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản nhập khẩu)
	TT
	Nội dung khoản mục chi phí 
	Đơn vị tính
	Số quyết toán năm trước 
	Phương án đề nghị của năm đặt hàng 

	I
	Chỉ tiêu Nhà nước đặt hàng 
	 
	
	

	1
	Kinh phí 
	đồng 
	
	

	2
	Số lượng sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản
	
	
	

	II
	Các khoản mục chi phí 
	
	
	

	1
	Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)
	
	 
	 

	2
	Thuế nhập khẩu
	
	 
	 

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	
	 
	 

	4
	Các khoản thuế, phí khác (nếu có)
	
	
	

	5
	Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)
	
	
	

	6
	Chi phí chung
	
	
	

	
	Chi phí tài chính (nếu có)
	
	
	

	
	Chi phí bán hàng
	
	
	

	
	Chi phí quản lý
	
	
	

	III
	Tổng chi phí
	
	
	

	IV
	Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm
	
	
	

	V
	Thuế VAT
	
	
	

	VI
	Giá bán đã bao gồm thuế VAT
	
	
	


II. Giải trình cụ thể cách xác định các khoản mục chi phí

- Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam, các khoản thuế, phí.

- Các khoản chi phí bằng tiền khác, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý.

Ghi chú: Trường hợp xác định đơn giá sản phẩm giống nông nghiệp, thủy sản tính thêm lợi nhuận dự kiến và thuế giá trị gia tăng (nếu có).

